
 

 

 

UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:        /SGDĐT-TCCBQLCL 

V/v rà soát, đăng ký đánh giá ngoài 

các cơ sở giáo dục năm 2025 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Ninh, ngày        tháng 10 năm 2024 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

Căn cứ Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 13/3/2024 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn 

quốc gia (giai đoạn 2024 - 2025) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, kết quả Kế hoạch 

số 470/KH-SGDĐT ngày 19/02/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá 

ngoài để công nhận cơ sở giáo dục đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn 

quốc gia năm 2024 tính đến thời điểm hiện tại và đăng ký đánh giá ngoài của các 

cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục 

năm 2025 (phụ lục kèm theo). 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố rà soát và có ý kiến gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 19/10/2024. 

Lưu ý: Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 13/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

đã ấn định trong năm 2025 có 169 trường đăng ký đánh giá ngoài. Các địa phương 

chỉ rà soát, điều chỉnh thay thế trường này bằng trường khác để đảm bảo số lượng 

trường đánh giá ngoài năm 2025./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Phòng GDĐT huyện, TX, TP; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các TT GDNN-GDTX; 

- Lưu: VT, TCCBQLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đinh Ngọc Sơn 
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PHỤ LỤC 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ NGOÀI  

ĐỂ CÔNG NHẬN ĐẠT KĐCLGD VÀ CQG NĂM 2025 

 

TT Tên trường Huyện/TX/TP Loại hình 
ĐGN 

tháng 
Ghi chú 

1 Mầm non Mông Dương Cẩm Phả Công lập 1  

2 Mầm non Cẩm Phú Cẩm Phả Công lập 1  

3 Mầm non Cẩm Thạch Cẩm Phả Công lập 1  

4 Tiểu học Nguyễn Trãi Cẩm Phả Công lập 1  

5 Tiểu học Quang Hanh Cẩm Phả Công lập 1  

6 Tiểu học Cẩm Đông Cẩm Phả Công lập 1  

7 Tiểu học Cẩm Thạch Cẩm Phả Công lập 1  

8 Tiểu học Võ Thị Sáu Cẩm Phả Công lập 1  

9 Tiểu học Cẩm Thủy Cẩm Phả Công lập 1  

10 THCS Quang Hanh Cẩm Phả Công lập 1  

11 THCS Suối Khoáng Cẩm Phả Công lập 1  

12 THCS Cửa Ông Cẩm Phả Công lập 1  

13 Mầm non Hoa Sen Montessori Móng Cái Tư thục 1  

14 Tiểu học Suối Khoáng Cẩm Phả Công lập 2  

15 Tiểu học Cẩm Sơn 1 Cẩm Phả Công lập 2  

16 Tiểu học Trới Hạ Long Công lập 2   

17 Tiểu học Quang Trung Hạ Long Công lập 2 CNM 

18 Tiểu học Hà Khẩu Hạ Long Công lập 2   

19 Tiểu học Lê Hồng Phong  Hạ Long Công lập 2  

20 Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc Uông Bí Công lập 2  

21 Mầm non Hoa Anh Đào Đông Triều Công lập 2  

22 Mầm non Hoa Mai Đông Triều Công lập 2  

23 Mầm non Kim Sơn Đông Triều Công lập 2  

24 Mầm non Hoa Phượng Đông Triều Công lập 2  

25 THCS Thị trấn Bình Liêu Bình Liêu Công lập 3  

26 Trường THPT Bình Liêu Bình Liêu Công lập 3  

27 Mầm non Quảng Lâm Đầm Hà Công lập 3  

28 Mầm non xã Đầm Hà Đầm Hà Công lập 3  
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TT Tên trường Huyện/TX/TP Loại hình 
ĐGN 

tháng 
Ghi chú 

29 Mầm non Đại Bình Đầm Hà Công lập 3  

30 Tiểu học xã Đầm Hà Đầm Hà Công lập 3  

31 Tiểu học Quảng An Đầm Hà Công lập 3  

32 Tiểu học Quảng Lâm Đầm Hà Công lập 3  

33 THCS Quảng Lâm Đầm Hà Công lập 3  

34 Mầm non Đồng Sơn Hạ Long Công lập 3   

35 
MN Quốc tế Học viện Anh Quốc 

UK Academy 
Hạ Long Tư thục 3 CNM 

36 Mầm non InterKids Hạ Long Tư thục 3 CNM 

37 Mầm non Steame Hạ Long Hạ Long Tư thục 3 CNM 

38 Mầm non Family Hạ Long Tư thục 3 CNM 

39 Tiểu học Cao Xanh Hạ Long Công lập 3   

40 Tiểu học Trần Hưng Đạo Hạ Long Công lập 3 CNM 

41 Tiểu học Hà Lầm Hạ Long Công lập 3   

42 TH và THCS Tân Dân Hạ Long Công lập 4   

43 TH và THCS Đồng Sơn Hạ Long Công lập 4   

44 THCS Lý Tự Trọng Hạ Long Công lập 4   

45 THCS Trọng Điểm Hạ Long Công lập 4   

46 THPT Thống Nhất Hạ Long Tư thục 4  

47 Tiểu học An Sinh Đông Triều Công lập 4  

48 Tiểu học Tràng An Đông Triều Công lập 4  

49 Tiểu học Kim Sơn Đông Triều Công lập 4  

50 Tiểu học Mạo Khê A Đông Triều Công lập 4  

51 Tiểu học Hồng Thái Đông Đông Triều Công lập 4  

52 Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Đông Triều Công lập 4  

53 Mầm non Thanh Lân Cô Tô Công lập 5  

54 Mầm non Cô Tô Cô Tô Công lập 5  

55 Tiểu học Thanh Lân Cô Tô Công lập 5  

56 
Mầm non Dongsim Kindergarten 

Hạ Long 
Hạ Long Tư thục 5  

57 Mầm non Little House Hạ Long Hạ Long Tư thục 5  

58 Mầm non Hoa Anh Đào Hạ Long Tư thục 5 CNM 
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TT Tên trường Huyện/TX/TP Loại hình 
ĐGN 

tháng 
Ghi chú 

59 TH, THCS và THPT Lê Thánh Tông Hạ Long Tư thục 5 CNM 

60 THCS Lý Tự Trọng Uông Bí Công lập 5  

61 THCS Nguyễn Trãi Uông Bí Công lập 5  

62 THCS Bắc Sơn Uông Bí Công lập 5  

63 THPT Lê Chân Đông Triều Công lập 5  

64 Mầm non Nam Sơn Ba Chẽ Công lập 6  

65 Mầm non Thanh Sơn Ba Chẽ Công lập 6  

66 Tiểu học Thị trấn Ba Chẽ Ba Chẽ Công lập 6  

67 TH và THCS Đồn Đạc Ba Chẽ Công lập 6  

68 THCS Thị trấn Ba Chẽ Ba Chẽ Công lập 6  

69 Tiểu học Yên Giang Quảng Yên Công lập 6  

70 Tiểu học Nguyễn Bình Quảng Yên Công lập 6  

71 Tiểu học Đông Mai Quảng Yên Công lập 6  

72 Tiểu học Tân An Quảng Yên Công lập 6  

73 Tiểu học Nam Hòa Quảng Yên Công lập 6  

74 TH và THCS Thanh Sơn Ba Chẽ Công lập 7  

75 THCS Nam Hải Cẩm Phả Công lập 7  

76 Tiểu học Lê Hồng Phong Uông Bí Công lập 7  

77 Tiểu học Kim Đồng Uông Bí Công lập 7  

78 Tiểu học Trưng Vương Uông Bí Công lập 7  

79 Tiểu học Lý Thường Kiệt Uông Bí Công lập 7  

80 Tiểu học Phương Đông B Uông Bí Công lập 7  

81 Mầm non Hà An Quảng Yên Công lập 7  

82 Mầm non Cộng Hòa Quảng Yên Công lập 7  

83 Mầm non Phong Hải Quảng Yên Công lập 7  

84 Mầm non Liên Vị Quảng Yên Công lập 7  

85 TH và THCS Tiền Phong Quảng Yên Công lập 7  

86 THCS Lê Quý Đôn Quảng Yên Công lập 7  

87 THCS Tân An Quảng Yên Công lập 7  

88 THCS Yên Hải Quảng Yên Công lập 7  

89 THCS Phong Hải Quảng Yên Công lập 7  
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TT Tên trường Huyện/TX/TP Loại hình 
ĐGN 

tháng 
Ghi chú 

90 THCS Liên Vị Quảng Yên Công lập 7  

91 Mầm non Thị trấn Bình Liêu Bình Liêu Công lập 8  

92 Tiểu học Thị Trấn Bình Liêu Bình Liêu Công lập 8  

93 Mầm non Hà Lâu Tiên Yên Công lập 8  

94 PT DTBT TH và THCS Hà Lâu Tiên Yên Công lập 8  

95 TH và THCS Đại Dực 2 Tiên Yên Công lập 8  

96 THCS Tiên Lãng Tiên Yên Công lập 8  

97 THCS Phong Dụ Tiên Yên Công lập 8  

98 Mầm non Quang Hanh Cẩm Phả Công lập 8  

99 
TH, THCS và THPT Đoàn Thị 

Điểm Hạ Long 
Hạ Long Tư thục 8  

100 

TH, THCS và THPT Quốc Tế 

Song Ngữ Học Viện Anh Quốc - 

UK Academy 

Hạ Long Tư thục 8 CNM 

101 THPT Hòn Gai Hạ Long Công lập 8  

102 THPT Ngô Quyền Hạ Long Công lập 8  

103 THPT Hạ Long Hạ Long Tư thục 8  

104 Mầm non Bắc Sơn - Móng Cái Móng Cái Công lập 8  

105 Mầm non Olympia Móng Cái Tư thục 8 CNM 

106 Mầm non Oscar Móng Cái Tư thục 8 CNM 

107 Tiểu học Bình Ngọc Móng Cái Công lập 8  

108 Tiểu học Hải Yên Móng Cái Công lập 8  

109 Tiểu học Vĩnh Thực Móng Cái Công lập 8  

110 THCS Trà Cổ Móng Cái Công lập 8  

111 THCS Hải Xuân Móng Cái Công lập 8  

112 Mầm non Thanh Sơn Uông Bí Công lập 8  

113 Mầm non Thượng Yên Công Uông Bí Công lập 8  

114 Mầm non Trưng Vương Uông Bí Công lập 8  

115 Mầm non Bình Minh Đông Triều Công lập 8  

116 Mầm non Tràng An Đông Triều Công lập 8  

117 Mầm non Xuân Sơn Đông Triều Công lập 8  

118 Mầm non Sao Mai Đông Triều Công lập 8  
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TT Tên trường Huyện/TX/TP Loại hình 
ĐGN 

tháng 
Ghi chú 

119 Mầm non Thủy An Đông Triều Công lập 8  

120 TH và THCS Việt Dân Đông Triều Công lập 8  

121 TH và THCS Tân Việt Đông Triều Công lập 8  

122 THCS Tràng An Đông Triều Công lập 8  

123 THCS Bình Khê Đông Triều Công lập 8  

124 THCS Đức Chính Đông Triều Công lập 8  

125 THCS Lê Hồng Phong Đông Triều Công lập 8  

126 THCS Xuân Sơn Đông Triều Công lập 8  

127 THCS Kim Sơn Đông Triều Công lập 8  

128 THCS Hoàng Quế Đông Triều Công lập 8  

129 THCS Nguyễn Đức Cảnh Đông Triều Công lập 8  

130 THPT Hoàng Hoa Thám Đông Triều Công lập 8  

131 THCS Cộng Hòa Quảng Yên Công lập 8 CNM 

132 Mầm non Cẩm Bình Cẩm Phả Công lập 9 CNM 

133 Mầm non Hồng Phong Đông Triều Công lập 9  

134 Mầm non Sơn Ca Đông Triều Công lập 9  

135 Mầm non Quảng Sơn Hải Hà Công lập 10  

136 Mầm non Quảng Chính Hải Hà Công lập 10  

137 Mầm non Quảng Thành Hải Hà Công lập 10  

138 Mầm non thị trấn Quảng Hà III Hải Hà Công lập 10  

139 Mầm non Đường Hoa Hải Hà Công lập 10  

140 Mầm non Quảng Đức Hải Hà Công lập 10  

141 Mầm non Đoàn Kết Vân Đồn Công lập 10  

142 Tiểu học Hạ Long 2 Vân Đồn Công lập 10  

143 TH và THCS Bản Sen Vân Đồn Công lập 10  

144 THCS Đông Xá Vân Đồn Công lập 10  

145 THCS Đoàn Kết Vân Đồn Công lập 10  

146 Tiểu học Đào Phúc Lộc Móng Cái Công lập 10  

147 Tiểu học Trà Cổ Móng Cái Công lập 10  

148 Tiểu học Hải Xuân Móng Cái Công lập 10  

149 TH và THCS Bắc Sơn Móng Cái Công lập 10  
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TT Tên trường Huyện/TX/TP Loại hình 
ĐGN 

tháng 
Ghi chú 

150 THCS Ka Long Móng Cái Công lập 10  

151 THCS Ninh Dương Móng Cái Công lập 10  

152 THCS Vạn Ninh Móng Cái Công lập 10  

153 THCS Đường Hoa Hải Hà Công lập 11  

154 THCS Thị trấn Quảng Hà Hải Hà Công lập 11   

155 PT DTBT THCS Quảng Sơn Hải Hà Công lập 11  

156 PT DTBT THCS Quảng Đức Hải Hà Công lập 11  

157 PT DTNT THCS Hải Hà Hải Hà Công lập 11  

158 Mầm non Hoa Hồng Cẩm Phả Công lập 11  

159 Mầm non Cẩm Thịnh Cẩm Phả Công lập 11  

160 Mầm non Cẩm Trung Cẩm Phả Công lập 11  

161 TH và THCS Dương Huy Cẩm Phả Công lập 11  

162 THCS Cẩm Thịnh Cẩm Phả Công lập 11 CNM 

163 THCS Mông Dương Cẩm Phả Công lập 11  

164 Tiểu học Bãi Cháy Hạ Long Công lập 11   

165 TH và THCS Minh Khai Hạ Long Công lập 11 CNM 

166 THCS Nguyễn Trãi Hạ Long Công lập 11   

167 THCS Trần Quốc Toản Hạ Long Công lập 11   

168 THCS - THPT Chu Văn An Móng Cái Tư thục 11  

169 Tiểu học Yên Thanh Uông Bí Công lập 11  

(Danh sách này có 169 trường) 
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